
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

BÀ RỊA - VŨNG TÀU
 Số:          /QĐ-CĐSP

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố điểm chuẩn và công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển 

trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2025

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng quy định tại Điều 10, Điều 

lệ Trường cao đẳng sư phạm ban hành kèm theo Thông tư số 23/2022/TT – BGDĐT 
ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 435/QĐ-CĐSP ngày 06/6/2025 của Hiệu trưởng trường 
Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành quy chế tuyển sinh trình độ 
cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2025.

Căn cứ kết quả đăng ký xét tuyển của các thí sinh vào ngành Giáo dục Mầm 
non và biên bản họp Hội đồng tuyển sinh ngày 22/8/2025.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố điểm chuẩn và công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển vào 

ngành Giáo dục Mầm non khóa 29 hệ chính quy năm 2025 (có danh sách kèm theo), 
cụ thể như sau:

Mã 
ngành

Tên 
ngành

Điểm 
chuẩn Phương thức xét tuyển

51140201 Giáo dục 
Mầm non 21 điểm

- Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT: Điểm môn 
Toán + Điểm môn Văn + Điểm thi môn Năng 
khiếu + Điểm ưu tiên (nếu có);
hoặc
- Xét theo kết quả học tập bậc THPT: Điểm môn 
Toán (đã quy đổi) + Điểm môn Văn (đã quy đổi) 
+ Điểm thi môn Năng khiếu + Điểm ưu tiên (nếu 
có).

Điều 2. Các ông/bà Trưởng phòng Đào tạo - Bồi dưỡng và Hợp tác quốc tế; 
Trưởng phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên; trưởng các bộ phận liên 
quan và những thí sinh có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, ĐTBDHTQT.

Q. HIỆU TRƯỞNG

TS. Phan Thế Hải



STT Họ tên
Ngày

sinh

Giới

tính
Số CCCD

TT

NV

Tổng

điểm

XT

PT

XT
Ghi chú

1 PHAN LÊ ALPHA 16/11/2007 Nữ 075307021078 2 23.35 406

2 MAI THỊ NGỌC ANH 04/10/2007 Nữ 077307007484 1 23.01 406

3 TRƯƠNG MINH ANH 23/01/2007 Nữ 077307004845 1 21.61 406

4 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 29/05/2005 Nữ 077305005329 1 21.95 405

5 NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM 18/08/2007 Nữ 077307002844 1 23.85 406

6 NGUYỄN LÊ TUYẾT CHI 20/09/2007 Nữ 077307006915 5 22.31 406

7 TRẦN HOÀNG MỸ DUYÊN 28/02/2007 Nữ 077307008885 1 22.64 406

8 VÕ ÁNH DƯƠNG 07/10/2007 Nữ 077307001707 1 23.92 406

9 PHAN THỊ THU HÀ 01/06/2007 Nữ 077307005378 1 21.83 406

10 NGUYỄN SONG AN HẠ 11/10/2007 Nữ 077307006298 1 21.75 405

11 DƯƠNG NGỌC HÂN 27/09/2007 Nữ 077307005259 2 23.00 405

12 ĐINH THỊ HÂN 20/01/2007 Nữ 075307013981 1 23.24 406

13 NGUYỄN ĐẶNG DIỆU HIỀN 23/05/2007 Nữ 077307006246 1 21.54 406

14 LÊ THỊ HÒA 04/02/2003 Nữ 042303008233 1 21.81 406

15 NGUYỄN NGỌC NGÂN HUỆ 21/11/2007 Nữ 077307004997 1 24.08 406

16 NGUYỄN PHAN TUYẾT LAN 02/05/2004 Nữ 087304000023 1 22.42 406

17 ĐỖ NGỌC LIÊN 03/01/2007 Nữ 077307000037 1 21.60 405

18 NGUYỄN ĐỖ QUỲNH LIÊN 23/07/2007 Nữ 025307006827 1 21.07 406

19 LÊ THỊ MỸ LINH 30/10/2007 Nữ 077307005252 1 21.43 406

20 TRẦN GIA LINH 18/08/2007 Nữ 077307007778 1 23.05 406

21 TRẦN THỊ KHÁNH LINH 23/10/2007 Nữ 077307008876 1 21.21 406

22 NGUYỄN THỊ KIỀU NGA 01/08/2007 Nữ 077307002437 1 21.34 406

23 LÊ NGUYỄN KIM NGÂN 08/09/2007 Nữ 077307007878 1 22.38 406

24 VÕ TRÚC NGÂN 01/01/2006 Nữ 077306002992 2 21.89 406

25 LÊ KIM NGỌC 07/03/2007 Nữ 077307010385 1 21.05 406

26 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGỌC 30/08/2007 Nữ 077307010664 1 21.63 406

27 VÕ THÚY NGỌC 01/01/2007 Nữ 077307011459 1 22.14 406

28 LÊ THÁI THẢO NGUYÊN 18/02/2006 Nữ 077306009822 1 23.45 405

29 TRỊNH THỊ ĐỖ NGUYÊN 26/03/2006 Nữ 077306002803 1 21.05 405

30 LÊ THỊ YẾN NHI 08/11/2006 Nữ 077306009747 1 21.49 406

31 NGUYỄN THỊ THANH NHI 20/03/2007 Nữ 077307000409 1 22.34 406

32 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 04/08/2007 Nữ 077307009807 1 21.47 406

33 PHẠM NGUYỄN THÚY NHI 15/09/2007 Nữ 077307008234 1 21.36 406

34 KIM TUYẾT NHUNG 11/01/2002 Nữ 079302022324 1 21.31 406

35 NGUYỄN THANH CẨM NHUNG 09/04/2007 Nữ 077307002028 1 22.08 406

36 LÊ THỊ QUỲNH NHƯ 04/12/2007 Nữ 077307005688 1 22.01 406

37 NGUYỄN THÁI QUỲNH NHƯ 02/01/2007 Nữ 077307000377 16 21.81 406

38 THẠCH THỊ BẢO PHƯƠNG 23/09/2005 Nữ 077305004389 1 24.59 406

39 NGUYỄN TRẦN LỆ QUYÊN 07/10/2006 Nữ 077306002187 1 21.30 405

40 TỐNG PHẠM NHƯ QUỲNH 20/08/2007 Nữ 077307002618 2 21.75 405

41 NGUYỄN THỊ HOÀI SANG 13/10/2007 Nữ 077307004550 3 21.14 406

42 HOÀNG THỊ KIM TÂM 05/04/2007 Nữ 077307002489 1 21.36 406

43 LÂM THỊ NGỌC THẢO 26/08/2007 Nữ 077307002147 1 22.60 406

DỰA TRÊN KẾT QUẢ HỌC TẬP BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (HỌC BẠ)

VÀ ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

(Kèm theo QĐ số:       /QĐ-CĐSP ngày      /8/2025  của Hiệu trưởng trường CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu)

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2025

 BÀ RỊA - VŨNG TÀU



STT Họ tên
Ngày

sinh

Giới

tính
Số CCCD

TT

NV

Tổng

điểm

XT

PT

XT
Ghi chú

44 LƯƠNG NGỌC PHƯƠNG THẢO 23/03/2005 Nữ 080305000165 1 24.51 406

45 TRẦN PHƯƠNG THẢO 05/08/2004 Nữ 035304009693 1 22.23 406

46 NGUYỄN THỊ THANH THU 29/05/2005 Nữ 077305001483 1 21.60 405

47 NGUYỄN THỊ THU THỦY 12/05/2007 Nữ 077307010737 1 21.86 406

48 TRẦN THỊ THU THỦY 06/04/2007 Nữ 077307008213 2 21.50 405

49 ĐINH THỊ ANH THƯ 19/04/2007 Nữ 040307019108 1 21.02 406

50 LÊ NGỌC MINH THƯ 10/12/2007 Nữ 077307004800 3 21.00 405

51 NGUYỄN ANH THƯ 08/11/2006 Nữ 077306007154 1 21.45 405

52 VU THỊ MINH THƯ 09/06/2007 Nữ 077307000669 2 21.12 406

53 PHẠM THỊ THANH TIÊN 09/12/2007 Nữ 077307002859 2 23.72 406

54 LÊ THỊ HUYỀN TRANG 28/01/2007 Nữ 038307026291 1 22.07 406

55 PHẠM THỊ THU TRANG 11/01/2007 Nữ 077307005886 3 21.00 405

56 ĐẶNG NGỌC QUỲNH TRÂM 22/11/2007 Nữ 077307008713 3 21.75 406

57 ĐẶNG NGỌC TRÂN 27/02/2007 Nữ 077307004973 1 21.75 405

58 PHẠM THỊ HUYỀN TRÂN 15/11/2006 Nữ 042306007628 1 23.89 405

59 TRƯƠNG THỊ HUYỀN TRINH 29/01/2006 Nữ 038306009971 1 22.65 405

60 CHẾ ĐÌNH THANH TRÚC 12/10/2007 Nữ 077307008387 1 22.45 406

61 TRẦN THỊ BÍCH TUYỀN 05/11/2007 Nữ 077307008060 1 21.12 406

62 NGUYỄN HỒ PHƯƠNG UYÊN 23/06/2007 Nữ 077307001852 1 23.60 406

63 NGUYỄN LÊ THẢO UYÊN 03/04/2007 Nữ 077307002632 1 22.63 406

64 LÊ THẢO VÂN 08/10/2007 Nữ 077307002358 1 22.03 406

65 MÃ THỊ CẨM VÂN 04/07/1992 Nữ 077192003694 1 21.98 406

66 ĐỖ TRỊNH THANH VY 12/04/2007 Nữ 077307008384 5 22.49 406

67 NGUYỄN VÕ TƯỜNG VY 02/07/2007 Nữ 077307004908 1 21.08 406

68 TẠ THỊ YẾN VY 16/05/2006 Nữ 077306002949 1 21.65 405

69 NGUYỄN THỊ XUÂN 10/02/2007 Nữ 077307005623 1 22.54 406

70 HOÀNG VŨ NHƯ Ý 17/10/2007 Nữ 077307005340 1 21.47 406

71 LÊ THỊ NHƯ Ý 11/04/2007 Nữ 077307010384 1 23.16 406

72 TRẦN THỊ KIM YẾN 05/03/2007 Nữ 077307009363 3 22.99 406

Danh sách có 72 thí sinh.
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